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I. PHẦN VĂN BẢN: Ngữ liệu ngoài chương trình 

1. Nghị luận xã hội 

- Xác định được mục đích, ý kiến, lí lẽ, bằng chứng của văn bản 

- Nhận xét về cách sắp xếp lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. 

- Thông điệp (bài học) rút ra từ văn bản hoặc liên hệ thực tế. (Viết được đoạn văn ngắn 

từ 5-7 câu). 

2. Truyện khoa học viễn tưởng 

- Chỉ ra được một số yếu tố của thể loại như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân 

vật, không gian, thời gian. 

- Nêu được tính cách của nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại, ý nghĩ của 

nhân vật khác trong truyện, lời người kể chuyện. 

-  Chỉ ra và nêu tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện (người kể chuyện ngôi 

thứ nhất và ngôi thứ ba) 

- Viết được đoạn văn (5-7 câu) thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình 

với cách giải quyết vấn đề của tác giả; nêu được lý do  

II. PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. Thành ngữ; Nói quá, nói giảm, nói tránh 

- Xác định được thành ngữ; đặt câu có sử dụng thành ngữ. 

- Chỉ ra được các trường hợp sử dụng biện pháp nói quá, nói giảm, nói tránh trong văn 

bản và giải thích ý nghĩa/nêu tác dụng. 

2. Số từ 

- Tìm và xác định chức năng của số từ. 

- Vận dụng đặt câu, viết đoạn văn (đoạn hội thoại) có sử dụng số từ. 

3. Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ. 

-  Xác định được thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu. 

- Vận dụng mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ và nêu được 

tác dụng. 

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống. 

2. Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về một câu tục ngữ hoặc danh ngôn 

bàn về một vấn đề trong đời sống. 

* Lưu ý:  

- Nắm chắc đặc điểm và cấu trúc của bài văn nghị luận, đảm bảo bố cục 3 phần.  

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống và bài văn nghị luận trình 

bày suy nghĩ của em về một câu tục ngữ hoặc danh ngôn bàn về một vấn đề trong đời 

sống: Nêu được ý kiến/quan điểm về vấn đề cần bàn luận; có lập luận mạch lạc, biết kết 

hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị 



- Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một 

cách thuyết phục. 

- Luyện tập xây dựng dàn ý và viết bài văn theo 2 kiểu bài trên. 
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